
KẾ HOẠCH GIÁO DỤC THÁNG 4/2024  

CHỦ ĐỀ: PHƯƠNG TIỆN GIAO THÔNG  

Nhóm BuBu 

 

 

 

 

 

 

           Thứ 

     Tuần 
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 

Tuần: 1+3 

Xe Ô tô  

Thể dục  

Bật tại chỗ 

KC 

Đèn giao 

thông 

  Nhận biết 

Xe ô tô  

Âm nhạc  

NH: Bác đưa 

thư vui tính  

KC 

Đèn giao 

thông  

HĐVĐV  

Xâu luồn xe 

ô tô 

 

Thơ  

Xe chữa 

cháy  

Âm nhạc  

NH: Em tập 

lái ô tô 

HĐVĐV  

Dán xe ô tô  

TD 

Ném bóng 

vào đích  

Tuần 2 + 4 

Máy bay  

Thể dục 

Bò chui qua 

cổng 

KC  

Kiến con đi 

ô tô  

 

 Nhận biết  

Máy bay   

Âm nhạc  

Anh phi công 

ơi  

 

 

KC  

Kiến con đi ô 

tô  

HDVDV 

Chơi xếp 

chồng khối 

gỗ  

 

Âm nhạc  

Anh phi 

công ơi  

Thơ  

Đèn giao 

thông 

 

HDVDV 

Chơi với đồ 

chơi có màu 

xanh  

TD 

Đi trong 

đường hẹp 



KẾ HOẠCH GIÁO DỤC THÁNG 4/2024 

Chủ đề: BÉ ĐI KHẮP NƠI BẰNG PHƯƠNG TIỆN GÌ? 

Nhóm Lucky 

Thứ 

Tuần 
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 

Tuần 1 

Xe đạp – xe 

máy 

 

Thể dục 

Đứng co 1 

chân 

Âm nhạc 

NH: Bác 

đưa thư vui 

tính 

Nhận biết 

Nhận biết xe 

đạp – xe 

máy 

Văn học 

Thơ: “ Xe 

đạp” 

Tạo hình 

 

Dán tín hiệu 

đèn giao thông 

Tuần 2  

Xe ô tô con – 

xe ô tô tải 

 

Thể dục 

Bật xa bằng 

2 chân 

Âm nhạc 

DH: Em tập 

láy ô tô 

  

Nhận bết 

Nhận biết xe 

ô tô con – xe 

ô tô tải 

 

Văn học  

Truyện: “ 

Kiến con đi 

ô tô” 

HĐVĐV 

Những nắp 

chai thông 

minh 

Tuần 3 

Tàu thủy – 

thuyền 

buồm 

 

Thể dục 

Ném bóng 

về phía 

trước 

Âm nhạc 

DH: Đoàn 

tàu nhỏ xíu 

Nhận biết 

Nhận biết 

tàu thủy – 

thuyền buồm 

Văn học 

Truyện: “ 

Tàu thủy tí 

hon” 

NBPB 

Nhận biết màu 

đỏ - xanh - 

vàng 

 

Tuần 4 

Máy bay 

 

Thể dục 

Bò chui 

qua cổng 

Âm nhạc 

NH: Anh 

phi công ơi 

Nhận biết 

Nhận biết 

máy bay 

Văn học 

Thơ: “ Ơi 

chiếc máy 

bay” 

Tạo hình  

Tô màu máy 

bay 

 



KẾ HOẠCH GIÁO DỤC THÁNG 4/2024 

Chủ đề: Bé đi khắp nơi bằng phương tiện gì? 

Nhóm Lí Lắc 

Thứ 

 

Tuần 

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 

Tuần 1 

 

Xe đạp – Xe 

máy 

Âm nhạc 

 

NH: “Em đi 

qua ngã tư 

đường phố” 

 

Thể dục 

 

Đứng co 1 

chân 

 

 

Nhận biết 

 

Nhận biết xe 

đạp – xe máy 

Văn học 

 

Thơ: “Xe 

đạp” 

Tạo hình 

 

Dán bánh xe 

đạp 

Tuần 2 

 

Xe ô tô con – 

Xe ô tô tải 

Âm nhạc 

 

DH: “Em tập 

láy ô tô” 

 

Thể dục 

 

Bật xa bằng 2 

chân 
 

 

Nhận biết 

 

Nhận biết ô tô 

con – ô tô tải 

 

Văn học 

 

Truyện: 

“Kiến con đi 

ô tô” 

HĐVĐV 

Những nắp 

chai thông 

minh 

Tuần 3 

 

Tàu thủy – 

Thuyền 

buồm 

Âm nhạc 

 

VĐTN: “ 

Đoàn tàu nhỏ 

xíu” 

 

 

 

Thể dục 

 

Bò chui qua 

cổng 
 

 

Nhận biết 

 

Nhận biết tàu 

thủy – thuyền 

buồm 

 

 

Văn học 

 

Truyện: 

“Tàu thủy tí 

hon” 

 

 

 

 

NBPB 

Màu đỏ- 

xanh- vàng 

 

 

 

 

Tuần 4 

 

Máy bay 

Âm nhạc 

 

NH: “Bé làm 

phi công” 

 

 

Thể dục 

 

Ném bóng về 

phía trước 

 

 

Nhận biết 

 

Nhận biết máy 

bay 

 

 

 

 

Văn học 

 

Thơ: “Đèn 

giao thông” 

 

 

 

 

Tạo hình 

 

Tô màu máy 

bay 

 

 

 

 

 

 



KẾ HOẠCH GIÁO DỤC THÁNG 4/2024 

Chủ đề: Bé đi khắp nơi bằng phương tiện gì? 

Nhóm Baby 

Thứ 

Tuần 
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 

    Tuần 1 

Xe Đạp – Xe 

Máy của bé  

Âm nhạc 

NH: “Bác đưa 

thư vui tính” 

 

Thể dục 

Đi theo hiệu 

lệnh 

 

Nhận biết 

Xe Đạp – Xe 

Máy 

Văn học 

Thơ: Xe 

Đạp 

Tạo hình 

Dán bánh xe 

đạp 

Tuần 2 

Xe ô tô con – 

xe ô tô tải 

của bé 

Âm nhạc 

DH: Em tập 

lái ô tô 

 

Thể dục 

Bật xa bằng 2 

chân 

Nhận biết 

Xe Ô tô con – 

Xe Ô tô tải 

Văn học 

Truyện: 

Kiến con đi 

ô tô 

HVĐV  

Những nắp 

chai thông 

minh 

Tuần 3 

Tàu thủy – 

Thuyền 

bườm của bé 

Âm nhạc 

VĐTN: 

“Đoàn tàu 

nhỏ xíu” 

Thể dục 

Ném bóng 

vào đích 

Nhận biết 

Tàu Thủy –

Thuyền bườm 

Văn học 

Truyện : 

Tàu thủy tí 

hon 

NBPB 

Màu Đỏ – 

Xanh - Vàng 

 

Tuần 4 

Máy bay của 

bé  

Âm nhạc 

NH:“Anh phi 

công ơi” 

Thể dục 

Bò chui qua 

cổng 

Nhận biết 

Máy bay 

Văn học 

Thơ: Ơi 

chiếc máy 

bay 

Tạo hình 

Tô màu máy 

bay 

 

 

 

 

 



KẾ HOẠCH GIÁO DỤC THÁNG 4/2024 

Chủ đề: Bé đi khắp nơi bằng phương tiện gì? 

Nhóm Misa 

Thứ 

Tuần 
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 

Tuần 1 

Xe đạp – Xe 

máy 

Âm nhạc 

NH: “Em đi 

qua ngã tư 

đường phố”  

Thể dục 

Đứng co 1 

chân 

Nhận biết  

Nhận biết xe 

đạp – xe máy 

Văn học  

Thơ: “Xe 

đạp” 

Tạo hình  

Dán bánh xe 

đạp 

Tuần 2 

Xe ô tô con – 

Xe ô tô tải 

Âm nhạc  

DH: “Em tập 

láy ô tô” 

Thể dục  

Bật xa bằng 2 

chân  

Nhận biết 

Nhận biết ô tô 

con – ô tô tải 

Văn học 

Truyện: 

“Kiến con đi 

ô tô” 

HĐVĐV 

Những nắp 

chai thông 

minh 

Tuần 3  

Tàu thủy – 

Thuyền 

buồm 

Âm nhạc 

VĐTN: “ 

Đoàn tàu nhỏ 

xíu” 

Thể dục 

Bò chui qua 

cổng 

Nhận biết 

Nhận biết tàu 

thủy – thuyền 

buồm  

Văn học 

Truyện: 

“Tàu thủy tí 

hon” 

  

NBPB 

Màu đỏ- 

xanh- vàng  

Tuần 4 

Máy bay 

Âm nhạc  

NH: “Bé làm 

phi công” 

  

Thể dục  

Ném bóng về 

phía trước  

Nhận biết 

Nhận biết máy 

bay 

  

  

Văn học 

Thơ: “Đèn 

giao thông”  

  

  

Tạo hình  

Tô màu máy 

bay   

 


